HK2 các lớp không chia nhóm và thêm môn dạy cho các khoa khác
I. Các lớp không chia nhóm thực tập
	TT
	Lớp
	Sĩ số
	Ghi chú

	1
	15CĐ-ĐTCN1 
	44
	Đề nghi chia nhóm

	2
	15CĐ-TĐH1 
	38
	Không chia nhóm

	3
	16CĐ-TĐH1 
	47
	Đề nghi chia nhóm

	4
	17C1-ĐTC1 
	38
	Không chia nhóm

	5
	16CĐ-LTĐ 
	19
	Không chia nhóm

	6
	16TN-Đ, 16TCT-Đ 
	38
	Không chia nhóm

	7
	17T2-ĐCN1 
	32
	Không chia nhóm

	8
	15TC-Đ 
	14
	Không chia nhóm

	9
	17T4-ĐCN1 
	44
	Đề nghi chia nhóm

	10
	17T4-ĐCN2 
	42
	Đề nghi chia nhóm

	11
	17T4-ĐTC1 
	44
	Đề nghi chia nhóm

	12
	15TCN-Đ 
	21
	Ghép  chung chuyên ngành(nếu có)

	13
	15TCN-ĐT 
	26
	



II. Các môn học dạy cho khoa khác cơ khí và điện lạnh
Cao đẳng 2015 và 2016
	STT
	Khóa học
	Lớp
	Học phần
	Khối lượng giảng dạy
	Ghi chú

	
	
	Tổng lớp/nhóm
	Số lớp
	
	TC/LỚP/HK
	TỔNG TC
	TỔNG SỐ TIẾT
	

	2
	2015CĐ
	1
	1 Cơ điện tử
	Đồ án Cơ điện tử
	1
	1
	45
	 

	4
	2015CĐ
	1
	1 Cơ điện tử
	Kỹ thuật số
	2
	2
	30
	 

	5
	2015CĐ
	2
	1 Cơ điện tử
	Thực tập Cơ điện tử
	3
	6
	180
	 Không chia nhóm

	6
	2015CĐ
	2
	1 Cơ điện
	Thực tập Điện
	3
	6
	180
	Không chia nhóm

	9
	2015CĐ
	2
	1 Cơ điện tử
	Thực tập Robot
	2
	4
	120
	Không chia nhóm

	2
	2016 CĐ
	2
	1 Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC, 1 Cơ điện tử
	Điện tử công suất
	2
	4
	60
	 

	3
	2016 CĐ
	1
	1 Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC
	Đo lường cảm biến
	2
	2
	30
	 

	4
	2016 CĐ
	1
	1 Cơ điện tử
	Kỹ thuật điều khiển tự động
	2
	2
	30
	 

	5
	2016 CĐ
	1
	1 Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC
	Kỹ thuật số
	2
	2
	30
	 

	6
	2016 CĐ
	1
	1 Cơ điện tử
	Thực tập điện
	1
	1
	30
	 Không chia nhóm

	7
	2016 CĐ
	1
	1 Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC,
	Thực tập Kỹ thuật số
	2
	2
	60
	Không chia nhóm

	10
	2016 CĐ
	1
	1 Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC
	Thực tập Trang bị điện
	2
	2
	60
	Không chia nhóm

	12
	2016 CĐ
	1
	1 Cơ điện tử
	Vi xử lý
	2
	2
	30
	 



Bậc đào tạo: Trung cấp nghề khóa 2015, 2016
	STT
	Khóa học
	Lớp
	Học phần
	Khối lượng giảng dạy
	Ghi chú

	
	
	Tổng lớp
	Số lớp
	
	TIẾT/LỚP/HK
	TỔNG SỐ TIẾT
	

	2
	2015
	1
	1 Lắp đặt thiết bị lạnh
	Điện tử công suất
	45
	45
	 

	5
	2015
	1
	1 Lắp đặt thiết bị lạnh
	PLC
	60
	60
	 









